
DANH SÁCH 
Công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện, năm học 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số 118/QĐ-PGDĐT ngày 17/11/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)
Stt Họ và tên Chức vụ/chuyên môn Tên đơn vị Ghi chú
I CẤP MẦM NON
1 Trần Thị Thùy Thu Giáo viên MN Hoa Hồng - xã Trường Xuân
2 H' Oanh Giáo viên MN Hoa Hồng - xã Trường Xuân
3 H' Cân Giáo viên MN Hoa Hồng - xã Trường Xuân
4 H Chăn Giáo viên MN Hoa Hồng - xã Trường Xuân
5 H' Tuyên Giáo viên MN Hoa Hồng - xã Trường Xuân
6 Nguyễn Thị My Giáo viên MN Hoa Ban - xã Thuận Hà
7 Nguyễn Thị Diệu Hằng Giáo viên MN Hoa Ban - xã Thuận Hà
8 Trịnh Hồng Giang Giáo viên MN Hoa Ban - xã Thuận Hà
9 Ngô Thị Hải Phượng Giáo viên MN Hoa Ban - xã Thuận Hà

10 Nguyễn Thị Thúy Nhẫn Giáo viên MN Hoa Ban - xã Thuận Hà
11 Đào Thị Thảo Liên Giáo viên MN Hoa Ban - xã Thuận Hà
12 Đào Thị Lợi Giáo viên MN Tạ Thị Kiều - xã Nâm N'Jang
13 Đỗ Thị Như Hà Giáo viên MN Tạ Thị Kiều - xã Nâm N'Jang
14 Phan Thị Mai Phương Giáo viên MN Họa My - xã Đắk Mol
15 Nguyễn Thị Mai Giáo viên MN Họa My - xã Đắk Mol
16 H Nhung Niê Giáo viên MN Họa My - xã Đắk Mol
17 Phan Thị Thúy Giáo viên MN Họa My - xã Đắk Mol
18 H Đung Giáo viên MN Họa My - xã Đắk Mol
19 Phạm Thị Mỹ Dung Giáo viên MN Sơn Ca - thị trấn Đức An
20 Trần Thị Hoa Giáo viên MN Sơn Ca - thị trấn Đức An
21 Phan Thị Hương Giáo viên MN Hướng Dương - xã Đắk N'Drung
22 Trương Thị Nụ Giáo viên MN Hướng Dương - xã Đắk N'Drung
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23 Nông Lệ Phương Giáo viên MN Hướng Dương - xã Đắk N'Drung
24 Phan Ngọc Tường Vy Giáo viên MN Hướng Dương - xã Đắk N'Drung
25 Thị Vẫn Giáo viên MN Hướng Dương - xã Đắk N'Drung
26 Thị Tuyết Giáo viên MN Hướng Dương - xã Đắk N'Drung
27 Trần Thị Nguyệt Giáo viên MN Vành Khuyên - xã Đắk Hòa
28 Nguyễn Thị Hương Giáo viên MN Vành Khuyên - xã Đắk Hòa
29 Đinh Thị Nguyệt Giáo viên MN Hoa Sen - xã Nam Bình
30 Mai Thị Tươi Giáo viên MN Hoa Sen - xã Nam Bình
31 Nguyễn Thị Đào Giáo viên MN Hoa Sen - xã Nam Bình
32 Nguyễn Thị Cảnh Giáo viên MN Hoa Sen - xã Nam Bình
33 Phan Thị Thủy Giáo viên MN Hoa Sen - xã Nam Bình
34 Phùng Thị Phương Dung Giáo viên MN Hoa Sen - xã Nam Bình
35 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Giáo viên MN Hoa Mai - xã Thuận Hạnh
36 Nguyễn Hồng Trang Giáo viên MN Hoa Mai - xã Thuận Hạnh
37 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên MN Hoa Mai - xã Thuận Hạnh
38 Lê Thị Mai Giáo viên MN Hoa Mai - xã Thuận Hạnh
39 Lại Thị Thu Giáo viên MN Hoa Mai - xã Thuận Hạnh
40 Đào Thị Thu Trang Giáo viên MN Hoa Mai - xã Thuận Hạnh
II CẤP TIỂU HỌC
1 Nguyễn Thị Liễu Giáo viên Trường TH Chu Văn An
2 Phạm Thị Nụ Giáo viên Trường TH Chu Văn An
3 Phan Thị Thu Trang Giáo viên Trường TH Chu Văn An
4 Lê Thị Anh Tuyền Giáo viên Trường TH Chu Văn An
5 Nguyễn Thị Vui Giáo viên Trường TH Chu Văn An
6 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Giáo viên Trường TH Kim Đồng
7 Hoàng Dũng Giáo viên Trường TH Kim Đồng
8 Phạm Thị Quốc Giáo viên Trường TH Kim Đồng
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9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh
10 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh
11 Trần Thị Thảo Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh
12 Nguyễn Thị Thanh Thùy Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh
13 Trần Thị Tuyết Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh
14 Võ Hoàng Thắng Giáo viên Trường Th Lê Văn Tám
15 Lê Ngọc Cường Giáo viên Trường TH Lương Thế Vinh
16 Hoàng Thị Hà Giáo viên Trường TH Lương Thế Vinh
17 Đoàn Thị Mỹ Phương Giáo viên Trường TH Lương Thế Vinh
18 Nguyễn Thị Vui Giáo viên Trường TH Lương Thế Vinh
19 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường TH Ngô Gia Tự
20 Trần Thị Thanh Hương Giáo viên Trường TH Ngô Gia Tự
21 Phạm Thị Tâm Giáo viên Trường TH Ngô Gia Tự
22 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
23 Vũ Thị Huế Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
24 Trần Thị Phương Liên Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
25 Lương Hồng Mạnh Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
26 Lê Thị Thanh Minh Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
27 Văn Minh Ngọc Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
28 Trần Thị Nhẫn Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
29 Đinh Thị Hằng Giáo viên Trường TH Nguyễn Đình Chiểu
30 Lương Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường TH Nguyễn Đình Chiểu
31 Phạm Thị Trà My Giáo viên Trường TH Nguyễn Đình Chiểu
32 Nguyễn Thị Kim Ái Giáo viên Trường TH Nguyễn Viết Xuân
33 Phạm Thị Hằng Giáo viên Trường TH Nguyễn Viết Xuân
34 Trần Thị Hảo Giáo viên Trường TH Nguyễn Viết Xuân
35 Phạm Thị Lý Giáo viên Trường TH Nguyễn Viết Xuân
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36 Đoàn Thị Trang Giáo viên Trường TH Nguyễn Viết Xuân
37 Nguyễn Thị Uyên Giáo viên Trường TH Nguyễn Viết Xuân
38 Trần Thị Hảo Giáo viên Trường TH Tô Hiệu
39 Phạm Thị Hương Giáo viên Trường TH Tô Hiệu
40 Lưu Phi Lam Giáo viên Trường TH Tô Hiệu
41 Hồ Nữ Tâm Linh Giáo viên Trường TH Tô Hiệu
42 Nguyễn Thị Ninh Trang Giáo viên Trường TH Tô Hiệu
43 Nguyễn Thị Xoan Giáo viên Trường TH Tô Hiệu
44 Nguyễn Thị Giang Giáo viên Trường TH Trần Hưng Đạo
45 Đinh Thị Sâm Giáo viên Trường TH Trần Hưng Đạo
46 Nguyễn Tuyết Trinh Giáo viên Trường TH Trần Hưng Đạo
47 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản
48 Hà Thị Khiêm Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản
49 Nguyễn Thùy Nhung Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản
50 Lê Thị Giang Giáo viên Trường TH Trưng Vương
51 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường TH Trưng Vương
52 Trần Thị Hồng Giáo viên Trường TH Trưng Vương
53 H' Thủy Giáo viên Trường TH Trưng Vương
54 Trần Thị Bảo Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
55 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
56 Dương Thị Yến Phương Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
57  Nguyễn Thị Hương Trà Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
58 Trần Thị Mỹ Giáo viên Trường TH&THCS Bế Văn Đàn
59 Nguyễn Thị Kim Nhi Giáo viên Trường TH&THCS Bế Văn Đàn
60 Vũ Thị Minh Phương Giáo viên Trường TH&THCS Bế Văn Đàn
III CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
1 Đỗ Thị Tuyết Giáo dục thể chất Trường THCS Lê Quý Đôn
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2 Nguyễn Thị Anh Thư KHTN (Hóa) Trường THCS Lê Quý Đôn
3 Trần Minh Đức KHTN (Lí) Trường THCS Lê Quý Đôn
4 Nguyễn Hoàng Phúc KHTN (Sinh) Trường THCS Lê Quý Đôn
5 Vi Ánh Mừng Toán Trường THCS Lê Quý Đôn
6 Lê Thị Lợi Toán Trường THCS Lê Quý Đôn
7 Phan Thị Huyền Toán Trường THCS Lê Quý Đôn
8 Nguyễn Thị Phương  Tiếng Anh Trường THCS Lý Thường Kiệt
9 Y Gleh Âm nhạc Trường THCS Lý Thường Kiệt

10 Trần Thị Thúy Kiều Địa lí Trường THCS Lý Thường Kiệt
11 Lại Thị Tuyển Giáo dục công dân Trường THCS Lý Thường Kiệt
12 Phạm Thị Kim Luyến KHTN (Hóa) Trường THCS Lý Thường Kiệt
13 Trần Thị Kim Phượng KHTN (Sinh) Trường THCS Lý Thường Kiệt
14 Võ Thị Vân Anh Ngữ văn Trường THCS Lý Thường Kiệt
15 Nguyễn Thị Nguyệt Toán Trường THCS Lý Thường Kiệt
16 Nguyễn Thị Diệu Toán Trường THCS Lý Thường Kiệt
17 Võ Thị Trang Công nghệ Trường THCS Nguyễn Du
18 Trần Thị Dung Giáo dục thể chất Trường THCS Nguyễn Du
19 Giáp Văn Việt Mĩ Thuật Trường THCS Nguyễn Du
20 Nguyễn Thị Mơ Ngữ Văn Trường THCS Nguyễn Du
21 Hoàng Bảo Toán Trường THCS Nguyễn Du
22 Phạm Viết Hùng Toán Trường THCS Nguyễn Du
23 Nguyễn Thị Thu Hiền  Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Tất Thành
24 Nguyễn Thị Phượng Uyên  Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Tất Thành
25 Phan Ngọc Thanh Âm nhạc Trường THCS Nguyễn Tất Thành
26 Trần Thị Hải Vân Địa lí Trường THCS Nguyễn Tất Thành
27 Nguyễn Đức Vũ KHTN (Hóa) Trường THCS Nguyễn Tất Thành
28 Nguyễn Thị Hồng Sâm KHTN (Lí) Trường THCS Nguyễn Tất Thành
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29 Lê Thị Duy Hằng KHTN (Sinh) Trường THCS Nguyễn Tất Thành
30 Vi Thị Vượng KHTN (Sinh) Trường THCS Nguyễn Tất Thành
31 Nguyễn Thị Như Hoa Lịch sử Trường THCS Nguyễn Tất Thành
32 Cù Thị Thanh Bình Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Tất Thành
33 Bùi Thị Huyền Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Tất Thành
34 Trần Thị Lành Toán Trường THCS Nguyễn Tất Thành
35 Nguyễn Thị Mộng Nhi Tin học Trường THCS Nguyễn Trãi
36 Phạm Thị Lệ Quyên Tin học Trường THCS Nguyễn Trãi
37 Nguyễn Thị Ngân Toán Trường THCS Nguyễn Trãi
38 Ngô Thành Chinh Toán Trường THCS Nguyễn Trãi
39 Nguyễn Thị Cẩm Linh  Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
40 Phạm Thị Xinh  Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
41 Phạm Đức Phúc Lịch sử Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
42 Võ Thị Diệu Ca Toán Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
43 Hoàng Thị Hiền  Tiếng Anh Trường THCS Trần Phú
44 Cấn Ngọc Quyết Giáo dục thể chất Trường THCS Trần Phú
45 Nguyễn Đình Sửu KHTN (Lí) Trường THCS Trần Phú
46 Huỳnh Mỹ Hiền KHTN (Lí) Trường THCS Trần Phú
47 Cao Thị Hằng Ngữ Văn Trường THCS Trần Phú
48 Nguyễn Thị Hiệp Âm nhạc Trường TH&THCS Bế Văn Đàn
49 Nguyễn Thị Hiệp Lịch sử Trường TH&THCS Bế Văn Đàn
50 Đinh Thị Ngọc Linh Toán Trường TH&THCS Bế Văn Đàn

Danh sách gồm có 150 người./.
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